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 I.PHẦN I (4 điểm)   Đúng mỗi câu 0.25 điểm 
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II.PHẦN II (6 điểm) 

 

Câu Nội dung 
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Câu 2 

(3 điểm) 

 

 

*Biểu hiện của quy luật thống nhất và hoàn chỉnh của 

lớp vỏ địa lý,lấy ví dụ chứng minh 

-Biểu hiện của quy luật: 

Nếu một thành phần tự nhiên biến đổi sẽ dẫn tới sự 

thay đổi của các thành phần tự nhiên còn lại và toàn 

bộ lãnh thổ. 

- Ví dụ chứng minh: 

Phá rừng làm cho đất bị xói mòn mạnh,khí hậu biến 

đổi.từ đó kéo theo sự biến đổi của đất... 

HS có thể lấy ví dụ khác để chứng minh 

*Đặc điểm của tỉ suất sinh thô,các nhân tố ảnh hưởng 

tới tỉ suất sinh thô trên thế giới  

- Đặc điểm của tỉ suất sinh thô: 

+ Tỉ suất sinh thô trên toàn thế giới giảm theo thời 

gian 

+ Tỉ suất sinh thô của các nước đang phát triển cao 

hơn các nước phát triển 

- Các nhân tố ảnh hưởng: 

+ Yêú tố tự nhiên sinh học 

+ Phong tục tập quán 

+Tâm lý xã hội 

+Trình độ phát triển kinh tế xã hội 

+Chính sách phát triển dân số của từng nước 

 

Vẽ  biểu đồ và nhận xét 

* Vẽ biểu đồ: 

- Chính xác,đẹp. 
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2 điểm 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Có tên biểu đồ,bảng chú giải,số liệu (thiếu mỗi thứ 

trừ 0.25 điểm) 

- Yêu cầu hình tròn  được vẽ bút chì,các chi tiết bên 

trong hình tròn vẽ bút mực (vẽ bút chì trừ 0.25 điểm) 

- Vẽ bẩn,thiếu chính xác trừ 0.5 điểm 

- Vẽ các dạng biểu đồ khác không cho điểm 

*Nhận xét: 

-Pháp có tỉ trọng khu vực III chiếm tỉ trọng cao nhất 

chiếm 70,9%, khu vực chiếm tỉ trọng cao thứ 2 là khu 

vực II chiếm 25%,thấp nhất là khu vực I là 4,1%. 

- Việt Nam tỉ trọng khu vực I cao nhất chiếm 

48,4%,khu vực chiếm tỉ trọng cao thứ 2 là khu vực III 

chiếm 30,3%,thấp nhất là khu vực II chiếm 21,3%. 

- Pháp là nước có nền kinh tế phát triển,Việt Nam là 

nước đang phát triển. 
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